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10050031 Hoàng Thị Hồng Hạnh 02/11/1992 Phân tích tài chính 3 555.000 0 555.000 555.000 QH-2010-E KETOAN
10050031 Hoàng Thị Hồng Hạnh 02/11/1992 Kế toán quốc tế 3 840.000 0 840.000 840.000 QH-2010-E KETOAN
10050542 Nguyễn Văn Công 22/02/1992 Phân tích tài chính 3 840.000 0 840.000 840.000 QH-2010-E KTCT
10050551 Phạm Thị Phượng 12/02/1992  Mô hình tài chính 3 840.000 0 840.000 840.000 QH-2010-E KTCT
10050311 Lê Văn Minh 08/08/1990 Kinh tế phát triển 3 555.000 0 555.000 555.000 QH-2010-E KTĐN
10050368 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 13/08/1992 Thương mại quốc tế 3 555.000 0 555.000 555.000 QH-2010-E KTĐN
10050368 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 13/08/1992 Nguyên lý thống kê kinh tế 3 555.000 0 555.000 555.000 QH-2010-E KTĐN
10050368 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 13/08/1992 Kinh tế phát triển 3 555.000 0 555.000 555.000 QH-2010-E KTĐN
10053061 Phạm Thị Vân Anh 15/10/1991 Toán kinh tế 3 840.000 0 840.000 840.000 QH-2010-E KTĐN-LK
10053061 Phạm Thị Vân Anh 15/10/1991 Kinh tế lượng 3 840.000 0 840.000 840.000 QH-2010-E KTĐN-LK
10053099 Phạm Thị Thuỳ Linh 19/10/1991 Kế toán quốc tế 3 840.000 0 840.000 840.000 QH-2010-E KTĐN-LK
10053106 Trần Thị Ngọc Mai 12/02/1991 Quản trị tài chính qu ốc tế 3 840.000 0 840.000 840.000 QH-2010-E KTĐN-LK
10053106 Trần Thị Ngọc Mai 12/02/1991 Kế toán quốc tế 3 840.000 0 840.000 840.000 QH-2010-E KTĐN-LK
10053147 Nguyễn Linh Trang 01/02/1991 Kế toán quốc tế 3 840.000 0 840.000 840.000 QH-2010-E KTĐN-LK
10053168 Đặng Thu Hà 23/07/1991 Kế toán quốc tế 3 840.000 0 840.000 840.000 QH-2010-E KTĐN-LK
10050081 Hoàng Đức Nhâm 16/03/1992 Kinh tế vĩ mô 2 3 555.000 0 555.000 555.000 QH-2010-E KTPT
10050081 Hoàng Đức Nhâm 16/03/1992  Kinh tế vi mô 2 3 555.000 0 555.000 555.000 QH-2010-E KTPT
10050081 Hoàng Đức Nhâm 16/03/1992 Kinh tế quốc tế 3 555.000 0 555.000 555.000 QH-2010-E KTPT
10050109 Trần Việt Thảo 08/09/1992 Thương mại quốc tế 3 555.000 0 555.000 555.000 QH-2010-E KTPT
10050259 Trần Thị Lan Anh 25/05/1992 Thương mại quốc tế 3 555.000 0 555.000 555.000 QH-2010-E KTPT
10050259 Trần Thị Lan Anh 25/05/1992 Phân tích tài chính 3 840.000 0 840.000 840.000 QH-2010-E KTPT
10050302 Hoàng Thành Lê 15/07/1992 Toán kinh tế 3 840.000 0 840.000 840.000 QH-2010-E KTPT
10050302 Hoàng Thành Lê 15/07/1992 Kế toán tài chính 3 840.000 0 840.000 840.000 QH-2010-E KTPT
10050313 Nguyễn Thị Thanh Nga 17/10/1992  Mô hình tài chính 3 840.000 0 840.000 840.000 QH-2010-E KTPT
10050321 Ngô Thị Hồng Nhung 09/01/1991 Thuế 3 555.000 0 555.000 555.000 QH-2010-E KTPT
10050370 Nguyễn Trung Hà 27/03/1992 Thuế 3 555.000 0 555.000 555.000 QH-2010-E KTPT
10050560 Phạm Thị Hà 19/07/1992 Kế toán tài chính 3 840.000 0 840.000 840.000 QH-2010-E KTPT
10050613 Nguyễn Thị Hiền 25/12/1991 Phân tích tài chính 3 840.000 0 840.000 840.000 QH-2010-E KTPT
10050613 Nguyễn Thị Hiền 25/12/1991  Mô hình tài chính 3 840.000 0 840.000 840.000 QH-2010-E KTPT
10050019 Lê Bảo Giang 06/11/1992 Toán kinh tế 3 840.000 0 840.000 840.000 QH-2010-E TCNH
10050019 Lê Bảo Giang 06/11/1992 Phân tích tài chính 3 555.000 0 555.000 555.000 QH-2010-E TCNH
10050019 Lê Bảo Giang 06/11/1992 Luật kinh tế 2 370.000 0 370.000 370.000 QH-2010-E TCNH
10050019 Lê Bảo Giang 06/11/1992 Kinh tế quốc tế 3 840.000 0 840.000 840.000 QH-2010-E TCNH
10050019 Lê Bảo Giang 06/11/1992 Kinh tế phát triển 3 840.000 0 840.000 840.000 QH-2010-E TCNH
10050039 Vũ Văn Hiệu 12/06/1992 Phân tích tài chính 3 555.000 0 555.000 555.000 QH-2010-E TCNH
10050043 Nguyễn Thu Hồng 23/12/1991 Tài chính doanh nghi ệp 1 3 840.000 0 840.000 840.000 QH-2010-E TCNH
10050043 Nguyễn Thu Hồng 23/12/1991 Phân tích tài chính 3 555.000 0 555.000 555.000 QH-2010-E TCNH
10050059 Đinh Thị Cẩm Lệ 24/04/1992 Thuế 3 555.000 0 555.000 555.000 QH-2010-E TCNH
10050061 Hà Hải Lĩnh 03/07/1992 Phân tích tài chính 3 555.000 0 555.000 555.000 QH-2010-E TCNH



DANH SÁCH SINH VIÊN THU-NỘP HỌC PHÍ MÔN HỌC ĐÚNG HẠN  HỌC KỲ I (KỲ HÈ) NĂM HỌC 2014-2015

(CẬP NHẬT HẾT NGÀY 10/07/2014)
(Kèm theo Thông báo số 2485/TB-ĐHKT ng ày 11/07/2014)

Mã sinh viên Học tên Ngày sinh Môn học Tín chỉ Học phí Miễn, giảm

Học phí phải 

TT Đã thu Chưa thu Lớp

10050074 Trần Trung Nam 28/10/1992 Kế toán tài chính 3 840.000 0 840.000 840.000 QH-2010-E TCNH
10050148 Nguyễn Thành Công 16/09/1992 Kế toán tài chính 3 840.000 0 840.000 840.000 QH-2010-E TCNH
10050152 Nguyễn Thị Linh 13/04/1992 Tài chính doanh nghi ệp 2 3 840.000 0 840.000 840.000 QH-2010-E TCNH
10050152 Nguyễn Thị Linh 13/04/1992 Tài chính doanh nghi ệp 1 3 840.000 0 840.000 840.000 QH-2010-E TCNH
10050287 Phạm Thị Phương Hoa 19/10/1992 Thuế 3 555.000 0 555.000 555.000 QH-2010-E TCNH
10050343 Vũ Minh Thu 01/04/1992 Phân tích tài chính 3 555.000 0 555.000 555.000 QH-2010-E TCNH
10050508 Vi Thị Nhật Lệ 15/05/1991 Phân tích tài chính 3 555.000 0 555.000 555.000 QH-2010-E TCNH
10050510 Nông Thị Na 27/03/1991 Phân tích tài chính 3 555.000 0 555.000 555.000 QH-2010-E TCNH
10050510 Nông Thị Na 27/03/1991  Mô hình tài chính 3 555.000 0 555.000 555.000 QH-2010-E TCNH
10050515 Nông Đình Mẫn 10/04/1991 Nguyên lý thống kê kinh tế 3 555.000 0 555.000 555.000 QH-2010-E TCNH
10050519 Xa Thái Ngọc 31/10/1991  Mô hình tài chính 3 555.000 0 555.000 555.000 QH-2010-E TCNH
10050530 Nguyễn Thị Như Lan 01/01/1990 Phân tích tài chính 3 555.000 0 555.000 555.000 QH-2010-E TCNH
10050531 Vy Ngọc Điệp 03/07/1991 Phân tích tài chính 3 555.000 0 555.000 555.000 QH-2010-E TCNH
10050538 Hoàng Thị Trang 03/11/1991 Kế toán tài chính 3 555.000 0 555.000 555.000 QH-2010-E TCNH
10050581 Nguyễn Thu Hằng 27/10/1992 Tài chính doanh nghi ệp 1 3 840.000 0 840.000 840.000 QH-2010-E TCNH
10050585 Đoàn Thị Thanh Hường 20/11/1991 Toán kinh tế 3 840.000 0 840.000 840.000 QH-2010-E TCNH
10050587 Lê Quỳnh Mai 08/08/1992 Phân tích tài chính 3 555.000 0 555.000 555.000 QH-2010-E TCNH
10050624 Nguyễn Thị Thuý Hồng 07/07/1991 Tài chính doanh nghi ệp 1 3 840.000 0 840.000 840.000 QH-2010-E TCNH
10053228 Nguyễn Phương Anh 02/05/1991 Tài chính doanh nghi ệp 2 3 840.000 0 840.000 840.000 QH-2010-E TCNH-LK
10053259 Nguyễn Thị Bích Hường 12/08/1992 Tài chính doanh nghi ệp 2 3 840.000 0 840.000 840.000 QH-2010-E TCNH-LK
10053262 Đặng Thị Ngọc Lan 21/10/1990 Tài chính doanh nghi ệp 2 3 840.000 0 840.000 840.000 QH-2010-E TCNH-LK
10053267 Nguyễn Lê Linh 06/06/1991 Toán kinh tế 3 840.000 0 840.000 840.000 QH-2010-E TCNH-LK
10053267 Nguyễn Lê Linh 06/06/1991 Kinh tế lượng 3 840.000 0 840.000 840.000 QH-2010-E TCNH-LK
10053283 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 28/11/1990 Tài chính doanh nghi ệp 2 3 840.000 0 840.000 840.000 QH-2010-E TCNH-LK
10053296 Nguyễn Mai Phương 29/05/1991 Quản trị tài chính qu ốc tế 3 840.000 0 840.000 840.000 QH-2010-E TCNH-LK
10053303 Nguyễn Thị Phương Thảo 28/04/1991 Tài chính doanh nghi ệp 2 3 840.000 0 840.000 840.000 QH-2010-E TCNH-LK
10053318 Đỗ Thu Trang 13/05/1991 Tài chính doanh nghi ệp 2 3 840.000 0 840.000 840.000 QH-2010-E TCNH-LK
10053318 Đỗ Thu Trang 13/05/1991 Kinh tế lượng 3 840.000 0 840.000 840.000 QH-2010-E TCNH-LK
10053334 Trần Thị Vân Anh 29/10/1990 Toán kinh tế 3 840.000 0 840.000 840.000 QH-2010-E TCNH-LK
10053335 Trần Vân Anh 18/07/1991 Tài chính doanh nghi ệp 2 3 840.000 0 840.000 840.000 QH-2010-E TCNH-LK
10053339 Vương Thuỳ Dương 20/09/1991 Tài chính doanh nghi ệp 2 3 840.000 0 840.000 840.000 QH-2010-E TCNH-LK
10053339 Vương Thuỳ Dương 20/09/1991 Kinh tế lượng 3 840.000 0 840.000 840.000 QH-2010-E TCNH-LK
10053340 Triệu Hương Giang 13/03/1991 Tài chính doanh nghi ệp 2 3 840.000 0 840.000 840.000 QH-2010-E TCNH-LK
10053340 Triệu Hương Giang 13/03/1991 Nguyên lý thống kê kinh tế 3 840.000 0 840.000 840.000 QH-2010-E TCNH-LK
10053345 Nguyễn Thị Lệ Hằng 12/09/1991 Tài chính doanh nghi ệp 2 3 840.000 0 840.000 840.000 QH-2010-E TCNH-LK
10053349 Lê Thị Thu Hiền 18/02/1991 Toán kinh tế 3 840.000 0 840.000 840.000 QH-2010-E TCNH-LK
10053349 Lê Thị Thu Hiền 18/02/1991 Tài chính doanh nghi ệp 2 3 840.000 0 840.000 840.000 QH-2010-E TCNH-LK
10053349 Lê Thị Thu Hiền 18/02/1991 Kinh tế lượng 3 840.000 0 840.000 840.000 QH-2010-E TCNH-LK
10053360 Mai Diệu Hương 20/01/1991 Tài chính doanh nghi ệp 2 3 840.000 0 840.000 840.000 QH-2010-E TCNH-LK
10053360 Mai Diệu Hương 20/01/1991 Quản trị tài chính qu ốc tế 3 840.000 0 840.000 840.000 QH-2010-E TCNH-LK
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10053365 Hoàng Thị Hạnh Lê 03/12/1991 Toán kinh tế 3 840.000 0 840.000 840.000 QH-2010-E TCNH-LK
10053365 Hoàng Thị Hạnh Lê 03/12/1991 Tài chính doanh nghi ệp 2 3 840.000 0 840.000 840.000 QH-2010-E TCNH-LK
10053365 Hoàng Thị Hạnh Lê 03/12/1991 Kinh tế lượng 3 840.000 0 840.000 840.000 QH-2010-E TCNH-LK
10053369 Nguyễn Thị Tú Linh 17/10/1991 Tài chính doanh nghi ệp 2 3 840.000 0 840.000 840.000 QH-2010-E TCNH-LK
10053370 Trương Diệu Linh 31/05/1991 Tài chính doanh nghi ệp 2 3 840.000 0 840.000 840.000 QH-2010-E TCNH-LK
10053374 Phạm Thị Quỳnh Mai 20/05/1991 Tài chính doanh nghi ệp 2 3 840.000 0 840.000 840.000 QH-2010-E TCNH-LK
10053374 Phạm Thị Quỳnh Mai 20/05/1991 Nguyên lý thống kê kinh tế 3 840.000 0 840.000 840.000 QH-2010-E TCNH-LK
10053380 Lê Hoàng Oanh 12/06/1991 Tài chính doanh nghi ệp 2 3 840.000 0 840.000 840.000 QH-2010-E TCNH-LK
10053380 Lê Hoàng Oanh 12/06/1991 Quản trị tài chính qu ốc tế 3 840.000 0 840.000 840.000 QH-2010-E TCNH-LK
10053386 Khiếu Anh Thư 02/06/1991 Tài chính doanh nghi ệp 2 3 840.000 0 840.000 840.000 QH-2010-E TCNH-LK
10053387 Trương Thị Thanh Thuý 07/11/1991 Tài chính doanh nghi ệp 2 3 840.000 0 840.000 840.000 QH-2010-E TCNH-LK
10053387 Trương Thị Thanh Thuý 07/11/1991 Nguyên lý thống kê kinh tế 3 840.000 0 840.000 840.000 QH-2010-E TCNH-LK
10053393 Vũ Ngọc Trang 06/11/1991 Tài chính doanh nghi ệp 2 3 840.000 0 840.000 840.000 QH-2010-E TCNH-LK
10053393 Vũ Ngọc Trang 06/11/1991 Kinh tế lượng 3 840.000 0 840.000 840.000 QH-2010-E TCNH-LK
10053394 Vũ Phương Trang 24/11/1991 Tài chính doanh nghi ệp 2 3 840.000 0 840.000 840.000 QH-2010-E TCNH-LK
10053394 Vũ Phương Trang 24/11/1991 Quản trị tài chính qu ốc tế 3 840.000 0 840.000 840.000 QH-2010-E TCNH-LK
10053396 Nguyễn Hải Yến 22/01/1992 Tài chính doanh nghi ệp 2 3 840.000 0 840.000 840.000 QH-2010-E TCNH-LK
10053139 Phạm Trần Khánh Thịnh 04/05/1991 Các thị trường và định chế tài chính 3 840.000 0 840.000 840.000 QH-2010-E-KTĐN LK
10050624 Nguyễn Thị Thúy Hồng 07/07/1991 Kinh tế quốc tế 3 840.000 0 840.000 840.000 QH-2010-E-TCNH
10053375 Nguyễn Hà My 12/08/1991 Tài chính doanh nghi ệp 2 3 555.000 0 555.000 555.000 QH-2010-E-TCNH


